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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 1769/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2010 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Phú Yên ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 ñến ngày 30 tháng 9 năm 

2010 ñã hết hiệu lực pháp luật 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 764/STP-VB ngày 26 
tháng 10 năm 2010, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 ñến 
ngày 30 tháng 9 năm 2010 ñã hết hiệu lực pháp luật. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn 

thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phạm ðình Cự 

 



CÔNG BÁO/Số 84/ Ngày 18-11-2010 43

 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2008 ñến ngày 30 tháng 9 năm 2010 ñã hết hiệu lực 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1769/Qð-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2010  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 

  
Năm 2008: 
 

STT 
Tên/Số/Ký hiệu văn bản/Trích 

yếu nội dung văn bản 
Ngày ban 

hành 
Tình trạng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu 

lực 
01 Quyết ñịnh số 364/2008/Qð-

UBND của UBND tỉnh về việc 
ban hành Bảng giá lâm sản tối 
thiểu làm căn cứ ñể xử lý lâm 
sản tịch thu. 

27/02/2008 Hết hiệu lực Hết hiệu lực vì bị 
Quyết ñịnh 

1730/2009/Qð-
UBND ngày 

18/9/2009 thay 
thế 

02 Quyết ñịnh số 715/2008/Qð-
UBND của UBND tỉnh về việc 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quy ñịnh mức hỗ trợ khi nhà 
nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào 
mục ñích quốc phòng, an ninh, 
lợi ích quốc gia, lợi ích công 
cộng, mục ñích phát triển kinh tế 
theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 
12 năm 2004 của Chính phủ về 
bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
khi nhà nước thu hồi ñất. 

29/4/2008 Hết hiệu lực Hết hiệu lực vì bị 
Quyết ñịnh 

471/2010/Qð-
UBND ngày 

16/3/2010 thay 
thế 

03 Quyết ñịnh số 937/2008/Qð-
UBND của UBND tỉnh về việc 
quy ñịnh Biểu cước vận chuyển 
hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên 
ñịa bàn tỉnh. 

10/6/2008 Hết hiệu lực Hết hiệu lực vì bị 
Quyết ñịnh 

1148/2010/Qð-
UBND ngày 

16/8/2010 thay 
thế 

04 Quyết ñịnh số 1384/2008/Qð-
UBND của UBND tỉnh về việc 
bổ sung một số ñiều của Quy 
ñịnh mức hỗ trợ khi nhà nước 
thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục 
ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích 
quốc gia, lợi ích công cộng, mục 
ñích phát triển kinh tế theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 
197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 

01/9/2008 Hết hiệu lực Hết hiệu lực vì bị 
Quyết ñịnh 

471/2010/Qð-
UBND ngày 

16/3/2010 thay 
thế 
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12 năm 2004 của Chính phủ về 
bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
khi nhà nước thu hồi ñất. 

05 Quyết ñịnh 2182/2008/Qð-
UBND của UBND tỉnh về việc 
ban hành Bảng giá các loại ñất 
trên ñịa bàn tỉnh năm 2009. 

24/12/2008 
 

Hết hiệu lực Hết hiệu lực vì bị 
Quyết ñịnh 

2391/2009/Qð-
UBND ngày 

28/12/2009 thay 
thế 

06 Quyết ñịnh 2233/Qð-UBND của 
UBND tỉnh về việc quy ñịnh 
mức tặng quà cho các ñối tượng 
chính sách nhân ngày Tết 
Nguyên ñán và kỷ niệm ngày 
Thương binh liệt sĩ 27/7 trong 
năm 2009 và 2010 

30/12/2008 Hết hiệu lực Hết hiệu lực theo 
thời gian (theo 

khoản 1 ðiều 81 
Luật Ban hành 

văn bản quy 
phạm pháp luật 

2008) 
07 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND 

của UBND tỉnh về việc kiểm kê 
quỹ ñất ñang quản lý, sử dụng 
của các tổ chức ñược nhà nước 
giao ñất, cho thuê ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

20/3/2008 Hết hiệu lực Hết hiệu lực theo 
thời gian (theo 

khoản 1 ðiều 81 
Luật Ban hành 

văn bản quy 
phạm pháp luật 

2008) 
08 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND 

của UBND tỉnh về việc tổ chức 
các kỳ thi trong năm 2008 và 
tuyển sinh năm 2008-2009 

07/4/2008 Hết hiệu lực Hết hiệu lực theo 
thời gian (theo 

khoản 1 ðiều 81 
Luật Ban hành 

văn bản quy 
phạm pháp luật 

2008) 
 
Năm 2009: 
 

STT 
Tên/Số/Ký hiệu văn 

bản/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Ngày ban 
hành 

Tình trạng 
hiệu lực 

Lý do hết hiệu 
lực 

01 Quyết ñịnh số 911/2009/Qð-
UBND của UBND tỉnh về việc 
phân giao nhiệm vụ thẩm ñịnh 
các chương trình, dự án thuộc 
lĩnh vực bưu chính viễn thông, 
công nghệ thông tin - ñiện tử, 
truyền thông trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

22/5/2009 Hết hiệu lực Hết hiệu lực vì bị 
Quyết ñịnh 

168/2010/Qð-
UBND ngày 

01/02/2010 bãi bỏ 

 


